Thông báo họp Cán bộ phòng ở với Đại diện Tổ quản lý KTX
Vào lúc 17h30 ngày thứ tư 20/11/2019
	STT
	PHÒNG
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	LỚP
	

	1
	206
	1. Trần Thành Danh
	Trưởng phòng
	19C1-CNÔ1
	

	2
	207
	1. Cao Bá Khang
2. Nguyễn Hoàng Anh
	Trưởng phòng

Phó phòng
	20C1-CNL2

20C1-CKL1
	

	3
	208
	
	
	
	

	4
	209
	1. Lê Huỳnh Huân 
2. Lê Quang Huy
	Trưởng phòng

Phó phòng
	20C1-CTK1

20C1-LTM1
	

	9
	212
	1. Định Thị Diệu Quỳnh

2. Đoàn Thị Ngọc Quyên
	Trưởng phòng

Phó phòng
	20C-CNM1

19T4-KTD2
	

	10
	215
	1. Lê Văn Bằng
	Trưởng phòng
	20C1-CCK1

	

	11
	301
	1. Trần Lê Phú 
	Trưởng phòng
	20T4-ML1
	

	12
	302
	1. Lương Tấn Khiêl
2. Nguyễn Thanh Nhàn
	Trưởng phòng

Phó phòng
	20C1-ĐĐT8 20C1-ĐĐT1
	

	13
	303
	1. Lê Quang Minh
	Trưởng phòng
	20C-ĐHĐ1
	

	14
	304
	1. Ngô Đoàn Anh Huy
2. Ngô Anh Hào
	Trưởng phòng

Phó phòng
	20C-CNÔ14 20C1-KTD1
	

	15
	305
	1. Nguyễn Văn Thức

2. Nguyễn Gia Bảo
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C1-QTD1 20C3-CCK1
	

	16
	306
	1. Nguyễn Tấn Lộc

2. Lê Hồng Phong
	Trưởng phòng

Phó Phòng 
	20C3-CCK1 20C3-CCK1
	

	17
	307
	1. 
	Trưởng phòng
	
	

	18
	308
	1. Lê Thị Thuý Ngân

2. Văn Đinh Hoài Thương
	Trưởng phòng

Phó phòng
	20C1-QKS1

20T4-KTD2
	

	19
	309
	1. Lê Thị Quỳnh Như
	Trưởng phòng
	17T4-QTD1
	

	20
	310
	1. Nguyễn Thị Xuân Hiệp
	Trưởng phòng
	19C1-ĐĐT1
	

	21
	311
	1. Trần Thị Trúc Mai

2. Nguyễn Thị Hạnh
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19T4-NNA1

20C1-LGT1
	

	22
	312
	1. Nguyễn Thị Minh Tuyền
	Trưởng phòng
	20C-CNM1
	

	23
	313
	1. 
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	
	

	24
	314
	1. Nguyễn Văn Tú
	Trưởng phòng
	20C-CNÔ10
	

	25
	315
	1. Phạm Võ Phi Anh

2. Ngô Đình Hảo
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C1-THU1

20C1-CNÔ9
	

	26
	316
	1. Nguyễn Duy Minh

2. Cái Văn Tính
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-LTM1

19C1-TKĐ1
	

	28
	402
	1. Nguyễn Ngọc Khánh

2. Phan Tuần Kiệt
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	18C1-CCK1

18C1-ĐCN2
	

	30
	404
	1. Nguyễn Thành Đạt
	Trưởng phòng
	20T4-CKC1
	

	31
	405
	1. Phạm Kiều Hưng

2. Trịnh Cao Bình Nguyên
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20T4-CĐT1

20T4-CNÔ1
	

	32
	406
	1. Đinh Kim Thịnh

2. Lê Ngọc Hiếu
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20T4-CCK1

20T4-CNÔ4
	

	33
	407
	1. Bùi Tiến Đạt

2. Châu Yên Tâm
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-CNÔ1

19C1-KML1
	

	34
	408
	1. Nguyễn Hoàng Hải

2. Đỗ Chí Phong
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-LTM1

19C1-LTM1
	

	35
	409
	1. Phạm Thành Khang
	Trưởng phòng
	19C1-LTM1
	

	36
	410
	1. Phạm Duy Phong

2. Trương Hồ Nhật Trường
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C-CNÔ11

19C1-CNÔ2
	

	37
	411
	1. Nguyễn Chiêu Linh

2. Nguyễn Văn Đẳng
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-TĐH1

19C1-CNÔ5
	

	38
	412
	
	Trưởng phòng
	
	

	39
	413
	1. Lê Hoàng Huy
	Trưởng phòng
	19C1-LĐL1
	

	40
	414
	1. Võ Tấn Vũ

2. Nguyễn Hoàng Luân
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	17T4-ĐCN1

17T4-LĐL1
	

	41
	415
	1. Ngô Nguyên Vũ

2. Nguyễn Hữu Phong
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C3-CCK1

19C1-CCK6
	

	43
	501
	1. Trần Thanh Biêu
	Trưởng phòng
	20T4-LGT1
	

	44
	502
	1. Nguyễn Văn Hiếu
	Trưởng phòng
	20C-TKW1
	

	45
	503
	1. Nguyễn Vũ Luân

2. Võ Hoài Ân
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C1-CKL1

20C1-NNA1
	

	46
	504
	1. Đào Huy Nam

2. Nguyễn Văn Tuấn Kiệt
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-CCK4

20C2-CNÔ1
	

	47
	505
	1. 
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	
	

	48
	506
	1. Võ Tấn Đạt 
	Trưởng phòng
	19C1-CCK1
	

	49
	507
	1. Nông Phương Minh

2. Nguyễn Võ Duy Phương
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C5-CNÔ1

20C1-CNÔ2
	

	50
	508
	1. Phạm Tấn Minh

2. Bùi Ngọc Đại Cường
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19T4-CNÔ3

19T4-CNÔ3
	

	51
	509
	1. 
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	
	

	52
	510
	1. Nguyễn Văn Nam

2. Võ Hồng Phong
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-TKW1

19C1-VSL1
	

	53
	511
	1. Vũ Quang Tùng

2. Vòng Gia Tuấn
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C1-KXD1

20C1-TKĐ1
	

	55
	513
	1. Dương Phú Quốc

2. Kiên Trí Hảo
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C3-CCK1

20C1-KML2
	

	54
	514
	1. Hoàng Văn Khánh

2. Nguyễn Viết Thiên
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C1-ĐĐT2

20T4-KTD2
	

	55
	515
	1. Võ Tiến Phát

2. Nguyễn Thành Trung
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C1-CNÔ14

20C1-CĐT1
	

	56
	516
	1. Nguyễn Trường Thịnh

2. Nguyễn Văn Hậu
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C5-CNÔ2

20C5-CNÔ2
	

	57
	601
	1.
	
	
	

	58
	603
	1. Võ Thành Tín

2. Bùi Quốc Toàn
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-LTM1

19C1-CNÔ7
	

	59
	604
	1. Nguyễn Tuấn Thao

2. Nguyễn Thành Phú
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-ĐĐT2

19C1-CNÔ12
	

	60
	605
	1. Trần Tuấn Kiệt
	Trưởng phòng
	19T4-CCK1
	

	61
	606
	1. Trương Hoàng Khiêm
	Trưởng phòng
	20C1-CCK5
	

	62
	607
	1. Nguyễn Minh Vương

2. Bùi Hữu Tài
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-CCK5

19C1-ĐĐT3
	

	63
	608
	1. Nguyễn Chiến Thắng

2. Nguyễn Bùi Thành Đạt
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C1-CTM1

20C1-CNÔ7
	

	64
	609
	1. Lâm Phúc Tân
	Trưởng phòng
	20C5-CNÔ2
	

	65
	610
	1. Lê Văn Đức

2. Nguyễn Thanh Sang
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	19C3-CCK5

19C1-TKĐ1
	

	66
	611
	1. Danh Lộc
	Trưởng phòng
	20C1-CNÔ3
	

	67
	612
	1. Nguyễn Duy Thuận

2. Mai Thanh Tiếp
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C1-TKĐ1

20C1-CCK3
	

	68
	615
	1. Nguyễn Tuấn Bằng
	Trưởng phòng 
	19C1-BCN1
	

	69
	616
	1. Nguyễn Tân Tiến

2. Trần Thanh Huy
	Trưởng phòng

Phó Phòng
	20C1-CCK1

20C1-CNÔ13
	


